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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án củng cố, nâng cao chất lượng 
Công an xã, thị trấn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã; 
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 3600/TTr-CAT-PV28 ngày 19/12/2011 về việc phê duyệt Đề án củng cố, nâng cao chất lượng Công an xã của tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2011 - 2015),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án củng cố, nâng cao chất lượng Công an xã, thị trấn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, với những nội dung chủ yếu sau: 
I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội ở cơ sở; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể

- Bố trí đủ số lượng Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn theo quy định.
- Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an xã, thị trấn có trình độ chuyên môn và tương đương từ trung cấp trở lên; trong đó có từ 90% trở lên Trưởng Công an xã, thị trấn và từ 85% trở lên Phó Trưởng Công an xã, thị trấn được đào tạo trình độ Trung cấp Công an; 10% trở lên Công an viên có trình độ Trung cấp nghiệp vụ Công an; hàng năm và định kỳ theo quy định, Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ, chính sách để lực lượng Công an xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 100% Công an xã, thị trấn có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng, được trang bị điện thoại liên lạc, máy vi tính… phục vụ công tác; hàng năm, có 80% Công an xã, thị trấn đạt loại khá trở lên, không có loại yếu; 85% Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn vi phạm pháp luật, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức và vi phạm các quy định khác, bị xử lý kỷ luật.

II. Nội dung 
1. Về nguồn nhân lực

- Củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, thị trấn theo mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, phù hợp với định hướng xây dựng nguồn nhân lực cho cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc; vì nhân dân phục vụ; có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác đề cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân.

- Khảo sát, đánh giá tình hình an ninh, trật tự và đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực cho đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu; việc tuyển chọn, đào tạo cán bộ chủ yếu từ nguồn lực tại chỗ. 
- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, công dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Công an xã, thị trấn.

2. Về mô hình tổ chức, biên chế, chế độ thường trực công tác 
- Bố trí đủ mỗi xã, thị trấn có 01 Trưởng Công an, 01 Phó Trưởng Công an; mỗi thôn, bản, tổ dân phố (trừ cấp phường) có 01 Công an viên. Mỗi xã, thị trấn được bố trí từ 02 đến 03 Công an viên thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại nơi làm việc để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, thị trấn. 
- Đối với các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; xã, thị trấn loại 1, loại 2 theo phân loại đơn vị hành chính, được bố trí tối đa 02 Phó Trưởng Công an và 03 Công an viên thường trực tại trụ sở nơi làm việc. Mỗi thôn, bản, tổ dân phố thuộc xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; xã, thị trấn loại 1, loại 2 được bố trí thêm 01 Phó Trưởng thôn kiêm Công an viên.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ Công an xã, thị trấn

- Thực hiện theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Tổ chức mở các lớp đào tạo Trung cấp nghiệp vụ Công an nhân dân cho Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an xã, thị trấn và cán bộ dự nguồn Trưởng Công an xã, thị trấn để kịp thời bổ sung cho số cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, chuyển công tác…; định kỳ hàng năm, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn theo quy định.

4. Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận Công an xã, thị trấn

- Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng các trang thiết bị, phương tiện hiện có của Công an xã, thị trấn, làm cơ sở cấp mới hoặc sửa chữa số hư hỏng; nâng cấp hoặc xây dựng mới trụ sở, nơi làm việc của Công an xã, thị trấn; phấn đấu đến hết năm 2015, 100% Công an xã, thị trấn có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Trang bị đủ trang phục, phù hiệu cho lực lượng Công an xã, thị trấn theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an.

- Đề nghị Bộ Công an trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an xã, thị trấn theo Pháp lệnh Công an xã, đảm bảo 100% Công an xã, thị trấn có đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định.

- Cấp Giấy chứng nhận cho Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn theo quy định của Bộ Công an.
5. Về chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn

- Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và tham gia thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách khác cho cán bộ Công an xã, thị trấn; trợ cấp khó khăn cho cán bộ Công an có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, của ngành Công an và điều kiện thực tế của địa phương.

6. Về tăng cường bố trí, điều động Công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Căn cứ tình hình thực tế về an ninh, trật tự của địa phương, Công an tỉnh, huyện, thành phố bố trí, điều động sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ, Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định về việc điều động sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.
III. Thời gian thực hiện

1. Tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình an ninh, trật tự và đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn toàn tỉnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện có của Công an xã, thị trấn; rà soát, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở và công tác xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn của chính quyền, Công an các cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I năm 2012.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến hết năm 2015.

3. Triển khai xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác cho lực lượng Công an xã, thị trấn.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến hết năm 2015.

4. Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Công an xã, thị trấn.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến hết năm 2015.

5. Triển khai thực hiện việc bố trí, điều động sỹ quan Công an nhân dân về đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến hết năm 2015.
IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác. Hàng năm, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan liên quan căn cứ nội dung của Đề án, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Việc lập dự toán và cấp kinh phí hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các nội dung của Đề án đã được phê duyệt và điều kiện thực tế của địa phương.

V. Tổ chức thực hiện

1. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc soạn thảo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ Công an xã, thị trấn theo quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn theo nội dung của Đề án.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công an xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Căn cứ các quy định của Nhà nước về số lượng Phó Trưởng Công an, Công an viên xã, thị trấn và tình hình thực tế của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể về số lượng Phó Trưởng Công an, Công an viên tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và xã, thị trấn loại 1, loại 2.

- Báo cáo đề nghị Bộ Công an hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án ở địa phương và trang bị đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trang bị, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an xã, thị trấn theo quy định.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong công tác tuyển chọn, bố trí, đào tạo, huấn luyện Công an xã, thị trấn và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định đối với lực lượng Công an xã, thị trấn.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn theo nội dung của Đề án; hướng dẫn việc tuyển dụng, bố trí Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên xã, thị trấn theo quy định.
3. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố dự toán kinh phí thực hiện Đề án. Hàng năm, thẩm định, tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nội dung của Đề án; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp và cân đối kế hoạch đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã, thị trấn theo nội dung của Đề án.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thống nhất dự án vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc của Công an xã, thị trấn hàng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh 
Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh và các ngành liên quan thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, báo hiểm y tế đối với lực lượng Công an xã, thị trấn theo quy định.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thuộc phạm vi địa phương. 
- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn trong dự toán kinh phí được giao hàng năm theo phân cấp; huy động các nguồn lực khác bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tại địa phương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 2;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NV, NC, TC (Hà-45)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm
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